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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý học sinh, sinh viên 

ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, 

trường trung cấp); cơ sở giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên); cơ sở giáo dục phổ thông 

có học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  

2. Học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 

Điều này và không ở trong khu nội trú, ký túc xá hoặc nơi ở do cơ sở giáo dục 

trực tiếp quản lý.  

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê ở; 

tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác 

quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

5. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

a) Học sinh, sinh viên ngoại trú là đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này 

không ở trong khu nội trú hoặc nơi ở do cơ sở giáo dục bố trí, quản lý và đang cư trú 

tại nhà trọ hoặc nơi ở hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về cư trú. 

b) Nhà trọ là nhà ở hoặc phần diện tích nhà ở hợp pháp do tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân quản lý, sử dụng để cho học sinh, sinh viên thuê ở trong thời gian học tập 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

c) Chủ nhà trọ là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu, quản lý, vận hành hoặc 

trực tiếp cho học sinh, sinh viên thuê nhà trọ. 
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Điều 3. Nguyên tắc phối hợp quản lý 

1. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ giữa các cơ sở 

giáo dục, chính quyền địa phương, công an và các cơ quan, đơn vị liên quan trong 

công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ. 

2. Việc quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ phải tuân thủ 

quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên, 

chủ nhà trọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan; việc quản lý được thực hiện 

trong phạm vi quản lý hành chính về cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ 

công tác giáo dục, không xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của  

học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. 

3. Việc phối hợp quản lý phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật. 

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động cho thuê nhà trọ để thực hiện các 

hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến môi trường 

giáo dục và đời sống của cộng đồng dân cư. 

5. Việc quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú phải tạo điều kiện thuận lợi 

cho học sinh, sinh viên ổn định nơi cư trú, yên tâm học tập, đồng thời nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân của học sinh, sinh viên. 

Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ 

HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ 

 

Điều 4. Nội dung phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú 

1. Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý học sinh, sinh viên 

ngoại trú hằng năm trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở giáo dục 

và tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Phối hợp lập, cập nhật, trao đổi danh sách học sinh, sinh viên ngoại trú 

giữa cơ sở giáo dục và Ủy ban nhân dân cấp xã; theo dõi, cập nhật thay đổi về 

nơi ở của học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật về cư trú. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy có 

liên quan đến việc cư trú, sinh hoạt; nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm của học sinh, sinh viên khi ở ngoại trú, trong đó bảo đảm quyền 

lựa chọn nơi cư trú hợp pháp, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân và quyền 

phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình học sinh, sinh viên 

ngoại trú phục vụ công tác quản lý nhà nước; tổng hợp tình hình thực hiện theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
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Điều 5. Nội dung phối hợp quản lý nhà trọ 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, chỉ đạo công an cấp xã, cơ sở giáo dục 

và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê nhà trọ có học sinh, sinh viên thuê ở; 

nắm tình hình địa bàn có nhiều học sinh, sinh viên ngoại trú cư trú; tiếp nhận 

thông tin từ cơ sở giáo dục, tổng hợp nhu cầu cư trú ngoại trú; kiểm tra, giám sát 

việc chấp hành quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường 

và điều kiện sinh hoạt tại các nhà trọ có học sinh, sinh viên theo quy định. 

2. Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan 

theo dõi việc chấp hành pháp luật của chủ nhà trọ và học sinh, sinh viên thuê trọ; 

kịp thời trao đổi thông tin với cơ sở giáo dục để giáo dục, nhắc nhở, xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ 

HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRỌ 

 

Mục 1 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ 

MỘT SỐ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

và đánh giá hằng năm công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý 

nhà trọ theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với Đại học Thái Nguyên, các sở, ngành liên quan và 

các cơ sở giáo dục tổng hợp tình hình quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và 

quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;  

báo cáo theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục 

thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường 

quản lý hoạt động xây dựng nhà trọ cho học sinh, sinh viên ngoại trú; hướng dẫn, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng đối với các 

công trình nhà trọ; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách phát triển nhà ở cho 

học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện của địa phương. 
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2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

và chính quyền địa phương theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu vực có học sinh, sinh viên 

ngoại trú; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Điều 8. Trách nhiệm của Đại học Thái Nguyên 

1. Hằng năm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành viên xây dựng, tổ chức 

thực hiện kế hoạch công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phân công đơn vị hoặc cán bộ phụ trách công tác quản lý học sinh, 

sinh viên ngoại trú trong phạm vi quản lý. 

3. Chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, 

Hội Liên hiệp Thanh niên tham gia tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. 

4. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thành viên bảo đảm các điều kiện cần thiết, 

sử dụng kinh phí và nguồn lực hợp pháp theo quy định để thực hiện công tác 

quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. 

5. Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; cung cấp thông tin, 

phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú thuộc 

phạm vi quản lý khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 9. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị có 

liên quan trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. Khảo sát nhu cầu 

chỗ ở; lập danh sách học sinh, sinh viên có nhu cầu cư trú ngoại trú ngay từ khi 

nhập học hoặc đầu năm học để phục vụ công tác quản lý; hướng dẫn, cung cấp 

thông tin, hỗ trợ người học tìm nơi ở phù hợp khi có nhu cầu. 

2. Hướng dẫn học sinh, sinh viên ngoại trú chấp hành các quy định của 

pháp luật về cư trú, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác 

có liên quan; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ người học thực hiện 

đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật. 

3. Phối hợp với công an, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, đơn vị có 

liên quan trao đổi, cập nhật thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú; nắm tình hình, 

kịp thời phát hiện, thông tin, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ việc 

phát sinh liên quan đến học sinh, sinh viên theo thẩm quyền.  

4. Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp 

Thanh niên và các tổ chức có liên quan trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ 

học sinh, sinh viên ngoại trú; xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, 

lành mạnh, thuận lợi cho người học. 
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Mục 2 

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ; 

XÓM, TỔ DÂN PHỐ, CHỦ NHÀ TRỌ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN 

NGOẠI TRÚ 

 

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng tại địa phương 

phối hợp thực hiện công tác quản lý cư trú, quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú 

và quản lý nhà trọ trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện quản lý nhà trọ trên địa bàn theo thẩm quyền; phối hợp quản lý 

học sinh, sinh viên ngoại trú trong phạm vi quản lý hành chính về cư trú, an ninh, 

trật tự theo quy định của pháp luật, bảo đảm môi trường giáo dục lành mạnh. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, chỉ đạo công an cấp xã, cơ sở giáo dục 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính 

theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các địa điểm, 

hoạt động xung quanh khu vực trường học và khu nhà trọ của học sinh, sinh viên 

có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn của học sinh, sinh viên và 

môi trường giáo dục theo quy định của pháp luật.  

4. Phối hợp thực hiện công tác quản lý cư trú theo quy định; kịp thời 

nắm bắt tình hình và có biện pháp phòng ngừa, xử lý các vụ việc phát sinh  

liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương. 

5. Hướng dẫn chủ nhà trọ và học sinh, sinh viên ngoại trú chấp hành các 

quy định của pháp luật về cư trú, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện 

nếp sống văn minh tại địa phương. 

6. Chỉ đạo xóm, tổ dân phố và các hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ thực hiện 

các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú, 

xây dựng nhà trọ, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

7. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho 

người dân địa phương trong việc thực hiện các quy định về cư trú và quản lý 

học sinh, sinh viên ngoại trú. 

Điều 11. Trách nhiệm của xóm, tổ dân phố 

1. Phối hợp nắm tình hình các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà trọ 

trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các chủ nhà trọ chấp hành các 

quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh nhà trọ, an ninh, trật tự, vệ sinh 

môi trường và phối hợp với cơ sở giáo dục trong quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. 

2. Phối hợp với cơ sở giáo dục, công an cấp xã và các cơ quan liên quan 

trong việc theo dõi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên 

ngoại trú theo quy định của pháp luật, kịp thời cung cấp thông tin cho chính quyền 

địa phương và công an khi phát hiện các vụ việc phát sinh hoặc dấu hiệu vi phạm 

pháp luật. 
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Điều 12. Trách nhiệm của chủ nhà trọ 

1. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về cư trú khi cho học sinh, 

sinh viên thuê trọ; phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên 

thuê trọ thực hiện đăng ký cư trú; thực hiện thông báo, khai báo thông tin cư trú 

theo quy định của pháp luật. 

2. Kịp thời thông báo cho công an cấp xã và xóm, tổ dân phố khi phát hiện 

học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc liên quan đến 

an ninh, trật tự tại khu vực nhà trọ; phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan chức năng 

kiểm tra, xử lý theo quy định và phối hợp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, 

tệ nạn xã hội tại khu vực nhà trọ. 

Điều 13. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên ngoại trú 

1. Chấp hành quy định của pháp luật về cư trú, an ninh, trật tự, phòng cháy 

và chữa cháy, bảo vệ môi trường; tuân thủ nội quy của cơ sở giáo dục và nội quy, 

quy định của nơi cư trú; tham gia giữ gìn nếp sống văn hóa tại nơi cư trú. 

2. Thực hiện đăng ký cư trú theo quy định; cung cấp thông tin về nơi ở 

ngoại trú cho cơ sở giáo dục và thông báo khi thay đổi nơi cư trú; chấp hành yêu cầu 

kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh 

các hành vi vi phạm pháp luật hoặc nguy cơ mất an ninh, an toàn tại nơi ở. 

Mục 3 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÔNG AN 

 

Điều 14. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp 

bảo đảm an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công an các đơn vị, địa phương trong 

việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự liên quan đến học sinh, 

sinh viên ngoại trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh theo quy định. 

3. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

và cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú, phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú. 

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và 

đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên 

ngoại trú, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. 

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương kiểm tra, 

xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các 

địa điểm, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn của 

học sinh, sinh viên và môi trường giáo dục. 
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Điều 15. Trách nhiệm của công an cấp xã 

1. Hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết việc đăng ký, quản lý cư trú đối với 

học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định của pháp luật; niêm yết công khai các 

quy định, thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú. 

2. Lập danh sách theo dõi học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn; quản lý, 

lưu trữ hồ sơ cư trú và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện 

đăng ký cư trú, khai báo thông tin cư trú của học sinh, sinh viên và cơ sở cho thuê 

trọ theo quy định. 

3. Phối hợp với cơ sở giáo dục, chính quyền địa phương và các cơ quan 

liên quan trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú; kịp thời xử lý theo 

thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vụ việc liên quan đến cư trú, an ninh, trật tự. 

4. Phối hợp kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ và học sinh, 

sinh viên ngoại trú vi phạm các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh, trật tự 

và các quy định khác có liên quan. 

5. Phối hợp với cơ sở giáo dục và các cơ quan liên quan kiểm tra, quản lý 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ xung quanh khu vực trường học; kịp thời phát hiện 

và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường 

giáo dục. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

triển khai Quy chế; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo 

hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp triển khai 

thực hiện Quy chế. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục tổ chức 

triển khai thực hiện Quy chế bảo đảm phù hợp, hiệu quả theo phạm vi quản lý. 

4. Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật, 

tổng hợp thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú và tình hình quản lý nhà trọ 

thuộc phạm vi quản lý; cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về 

bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời tư, bí mật cá nhân và pháp luật có liên quan. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần 

sửa đổi, bổ sung Quy chế, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về 

Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 
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